TUẦN 20

	Thứ
	Môn
	Tiết
	Tên bài dạy
	Đồ dùng dạy học

	2

SÁNG

9/1/17
	CC

TD

TĐ

TĐ
	20

39

58

59
	SHDC Tuần 20.
GVC
 Ông Mạnh thắng Thần Gió     

Ông Mạnh thắng Thần Gió       KNS
	Tranh

	CHIỀU
	T

ĐĐ

HDTH
	96

20
	Bảng nhân 3

Trả lại của rơi ( T 2 )  KNS

Bảng nhân 3; Tập đọc: Ông Mạnh …
	ĐDT

	3

SÁNG

10/1/17
	AN 

T

CT

TNXH
	20

97

39

20
	GVC

Luyện tập 
 NV: Gió                           GDMT

An toàn khi đi các phương tiện GT   KNS
	B. phụ

B. phụ

Tranh

	CHIỀU
	BDPĐ 

HDTH

HĐTT
	
	Luyện tập
Ông Mạnh thắng Thần Gió ( đ 1 )

Sinh hoạt vui chơi 
	

	4

SÁNG

11/1/17
	TĐ

KC

T

TC
	60

98

20

20
	Mùa xuân đến.                  GDMT

Ông Mạnh thắng Thần Gió

Bảng nhân 4
Caét, gaáp, trang trí thieäp chuùc möøng(t2 )
	B. phụ

ĐDT

 Q.trình

	CHIỀU
	AN 

TD

MT
	
	GVC

GVC

GVC
	


	5

SÁNG

12/1/17
	MT

T

LTVC

CT
	20

99

20

40
	Từ ngữ về thời tiết. Đặt và TLCH….
GV chuyên dạy

 Luyện tập
N.V: Mưa bóng mây
	B. phụ



	CHIỀU
	HDTH

BDPĐ

HĐTT
	
	Mùa xuân đến; Thủ công: Cắt, gấp….               

Từ ngữ về thời tiết. Đặt và TLCH….

Sinh hoạt vui chơi
	

	6

SÁNG

13/1/17
	TD


TLV

T

TV
	40

20

100

20
	GVC

Tả ngắn về bốn mùa.           GDMT
Bảng nhân 5.
Chữ hoa Q
	Tranh



	CHIỀU
	SHTT
HDTH

HĐTT
	20
	Sinh hoạt lớp tuần 20

Ôn: Bảng nhân 5; TLV: Tả ngắn về…

Sinh hoạt vui chơi
	


Ngày soạn: 7- 1- 17
Ngày dạy:  9- 1- 17
SINH HOẠT DƯỚI CỜ.

TUẦN 20
Thể dục

GVC

 Tập đọc ( tiết 58)

Bài : Ông Mạnh thắng Thần Gió.

I.Mục đích- yêu cầu:

 -Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rõ lời nhân vật.

 -Con người chiến thắng Thần Gió, tức là chiến thắng thiên nhiên- nhờ vào quyết tâm và lao động, nhưng cũng biết sống thân ái, hòa thuận với thiên nhiên.

 - Bước đầu biết về hiện tượng thiên nhiên.
II.Đồ dùng dạy học: 

 Tranh.

III.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Mong đợi ở học sinh

	   1.Ổn định:

   2.Kiểm tra:

 GV: Đọc bài và trả lời câu hỏi.

 Nhận xét - Tuyên dương.

   3.Bài mới:

    a) Giới thiệu bài:

    b) Luyện đọc:

 GV: Đọc mẫu

 Đọc từng câu.

 Chú ý các từ: sinh sống, vững chải.

 Nhận xét.

- Đọc từng đoạn.

- Chú ý các câu:

  Ông vào rừng / lấy gỗ / dựng nhà //.

  Cuối cùng / ông quyết định / ...vững chãi //.

- Đọc từ chú giải:

 Nhận xét.

 GV: Cho HS đọc nhóm.

 Thi đọc .

 Nhận xét - tuyên dương.


	-Hát.

-Bài : Thư Trung Thu.

-HS đọc đọan 1 và trả lời câu 1.

-HS đọc đọan 2 và trả lời câu 2.

-Theo dõi.

-HS đọc nối tiếp.


-HS đọc nối tiếp.

-HS đọc 

-HS  đọc các từ chú giải.

-HS đọc nhóm 5.

-2 nhóm đọc 
-Nhận xét.

-Đọc đồng thanh.




Tập đọc ( tiết 59 )

Bài : Ông Mạnh thắng Thần Gió. ( KNS )
I.Mục đích- yêu cầu:

 -Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rõ lời nhân vật.

 -Con người chiến thắng Thần Gió, tức là chiến thắng thiên nhiên- nhờ vào quyết tâm và lao động, nhưng cũng biết sống thân ái, hòa thuận với thiên nhiên.

 - Bước đầu biết về hiện tượng thiên nhiên.
II.Đồ dùng dạy học: 

 Bảng phụ.

III.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Mong đợi ở học sinh

	c.) Hướng dẫn tìm hiểu bài:
Câu 1: Thần Gió đã làm gì khiến Ông Mạnh nổi giận?

 Câu 2: Kể việc làm Ông Mạnh chống lại Thần Gió?
 Câu 3: Hình ảnh nào chứng tỏ Thần Gió phải bó tay ? 

Câu 4: Ông Mạnh đã làm gì để Thần Gió trở thành bạn của mình?

 Câu 5: Ông Mạnh tượng trưng cho ai? Thần Gió tượng trưng cho ai?
 Câu chuyên này có ý nghĩa gì?

    4.Củng cố - dặn dò:

KNS: HS biết yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống xung quanh xanh, sach, đẹp.
 GV: Thi đọc .

 Nhận xét tiết học.

 Chuẩn bị: Mùa xuân đến.
	-HS : Thần Gió xô ông,cười ngạo, chọc tức ông.

-HS: Ông vào rừng..., cả ba lần ...vững chải.

-HS  bổ sung.

-HS: Cây cối quanh nhà đổ rạp nhưng nhà vẫn đứng vững.
-HS: Ông Mạnh an ủi Thần Gió và cả hai trở thành bạn của nhau.

-HS : Ông Mạnh tượng trưng cho con người. Thần Gió tượng trưng cho thiên nhiên.

-HS nêu theo ý của mình.

-2 HS đọc đọan 2.

-Nhận xét.


Môn : Toán ( tiết 96 )

Bài : Bảng nhân 3.

I.Mục tiêu:

 -Lập được bảng nhân 3. Nhớ được bảng nhân 3.

- Biết giải bài có một phép nhân ( trong bảng nhân 3 ).Biết đếm thêm 3

 - Biết vận dụng bảng nhân 3 vào làm tính.
II.Đồ dùng dạy học:

 ĐDDT.

III.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Mong đợi ở học sinh

	   1.Ổn định:

   2.Kiểm tra: 

 GV: Đọc bảng nhân 2

 Cho HS làm bảng con.

 Nhận xét - Tuyên dương.

   3.Bài mới:

    a) Giới thiệu bài:

 GV: Giới thiệu các tấm bìa có 3 chấm tròn.

 Gắn lên 1 tấm .Vậy cô lấy mấy lần tâm bìa 3 chấm tròn?

 GV: 3 Lấy được 1 lần. Vậy viết thế nào?

 Nhận xét.

 GV: Gắn 2 tấm bìa 3 chấm tròn. Vậy cô lấy mấy lần tấm bìa có 3 chấm tròn? Viết  thế nào?

   b) Hướng dẫn lập bảng nhân 3.

 GV: Kết quả bảng nhân 3 gấp nhau mấy đơn vị?

 Nhận xét.

   c) Thực hành:

 Bài 1: Tính nhẩm.

 Nhận xét:

 Bài 2: 

 GV: Hướng dẫn.
         Tóm tắt:

  1 nhóm   : 3 học sinh.

  10 nhóm : ...học sinh?

 Nhận xét 

 Bài 3: Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

 Nhận xét.

   4.Củng cố - dặn dò:

 Thi đua đọc bảng nhân 3.

 Nhận xét tiết học.

 Chuẩn bị : Luyện tập


	-Hát.

-Luyện tập.

-HS đọc tiếp sức.

 Nhận xét.

 2cm x 5 = 

 2kg x 9 =
-HS  Lấy 1 lần tấm bìa có 3 chấm tròn.

-HS  3 x 1 = 3.

-HS  đọc: Ba nhân một  bằng ba.

-HSLấy 2 lần tấm bìa 3 chấm tròn.

-HS 3 + 3 = 3 x 2 = 6.

-HS thuộc tại lớp.

-HS  Gấp nhau 3 đơn vị.

-HS làm SGK.

Đọc kết quả.   

 3 x 3 = 9.           3 x 2 = 6
 3 x 5 = 15.         3 x 1 = 3
 3 x 9 = 27.         3 x 10 = 30
 3 x 8 = 24.         3 x 6 = 18
3 x 4 = 12           3 x 7 = 21
-HS đọc yêu cầu bài.

 -HS làm vào tập.

              Bài giải

     Số học sinh có tất cả: 

       3 x 10 = 30 ( học sinh ) 

      Đáp số: 30 học sinh.

-HS làm vào SGK.

-2 HS đọc.

Nhận xét .


Môn : Đạo Đức.

Bài : Trả lại của rơi ( tiết 2 ). ( KNS )

I.Mục tiêu:
 -Biết trả lại của rơi cho người mất là người thật thà, được mọi người quý trọng.

 -Quý trọng những người thật thà, không tham của rơi. 

 - Biết trả lại của rơi khi nhặt được.
II.Đồ dùng dạy học:

   VBT.

III.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Mong đợi ở học sinh

	   1.Ổn định:

   2.Kiểm tra:

 GV: Em nhặt được của rơi, em sẽ làm gì?

 Nhận xét - Tuyên dương.

   3.Bài mới:

    a) Giới thiệu bài:

    b) Hoạt động 1: Đóng vai.

 GV: Đưa 4 tình huống bài tập 3,và câu hỏi.

 Em có đồng tình với cách ứng xử của bạn không? Vì sao? 

 Em có suy nghĩ gì khi bạn trả lại của rơi?

 Em có suy nghĩ gì khi bạn trả lại của rơi ?

 Nhận xét.

    c) Hoạt động 2 : Liên hệ.

 GV: Khi nhặt được của rơi em sẽ làm gì?
Em cảm thấy thề nào khi trả lại của rơi đó?

Thái độ của người nhận lại ra sao?
 Nhận xét.

 KNS: Em trả lại của rơi là chúng ta đem lại niềm vui cho mình và cho người khác.

   4.Củng cố - dặn dò:

 Cần thực hiện những điều em đã học.

 Nhận xét tiết học.


	-Hát.

-Bài : Trả lại của rơi.

-HS: Nêu

-Các nhóm thảo luận đóng vai.

Nhận xét.

Đại diện trình bày.

Nhóm khác bổ sung.

-HS : Em vui và được mọi người quý mến.

-HS nêu


HDTH

Bài: Bảng nhân 3
Tập đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió.
I.Mục tiêu:
 - Nhớ được bảng nhân 3.

 - Biết giải bài toán có một phép nhân. 

 - Biết đếm thêm 3. Đọc trôi chảy bài: Ông Mạnh thắng Thần Gió.

II.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của Thầy
	Mong đợi ở học sinh

	  1.Ổn định:

  2.Bài ôn:

  a) Giới thiệu bài:

  b) Hướng dẫn làm bài tập:

 Bài 1: Hướng dẫn

Nhận xét: 
  Bài 2 : Hướng dẫn

 Nhận xét:

  Bài 3 : Hướng dẫn

 Nhận xét: 

 Bài 4 : Hướng dẫn

 Nhận xét: 
c) Luyện đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió

Gọi những HS đọc còn chậm đọc

- Gọi HS đọc tiếp nối đoạn
- Kể việc làm Ông Mạnh chống lại Thần Gió?
 - Hình ảnh nào chứng tỏ Thần Gió phải bó tay ? 

- Ông Mạnh đã làm gì để Thần Gió trở thành bạn của mình?

 - Ông Mạnh tượng trưng cho ai? Thần Gió tượng trưng cho ai?
   3. Củng cố – Dặn  dò:
Nhận xét tiết học.

	-Hát

-HS làm vàoVBT 

3 x 2 = 6             3 x 7 = 21
3 x 5 = 15           3 x 4 = 12
3 x 8 = 24           3 x 6 = 18
3 x 1 = 3             3 x 9 = 27
3 x 3 = 9             3 x 10 =30
-HS làm vào VBT 

  Số lít nước mắm 9 can như thế có tất cả là:

          3 x 9 = 27 ( lít)

         Đáp số: 27 lít nước mắm.

Đếm thêm 3

-HS viết vở VBT 

2 x 3 = 3 x 2

2 x 9 = 3 x 6
HS đọc

Nhận xét
-HS: Ông vào rừng..., cả ba lần ...vững chải.

-HS: Cây cối quanh nhà đỗ rạp nhưng nhà vẫn đứng vững.
-HS: Ông Mạnh an ủi Thần Gió và cả hai trở thành bạn của nhau.

-HS : Ông Mạnh tượng trưng cho con người. Thần Gió tượng trưng cho thiên nhiên.




Ngày soạn: 8- 1- 17
Ngày dạy: 10- 1- 17    
Âm nhạc

GVC
Môn : Toán ( tiết 97 )

Bài : Luyện tập.

I.Mục tiêu:

 - Thuộc bảng nhân 3

 - Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 3 )

 - Biết đếm thêm 3, vận dụng bảng nhân vào giải toán có lời văn.
II.Đồ dùng dạy học:

 Bảng phụ.

III.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Mong đợi ở học sinh

	   1.Ổn định:
   2.Kiểm tra:

 GV: Cho HS đọc bảng nhân 3.

 Nhận xét.

   3.Bài mới:

    a) Giới thiệu bài:

    b) Hướng dẫn làm bài tập:
 Bài 1: Số?.

 Nhận xét .

Bài 2:
 Nhận xét .

 Bài 3:

 GV: Hướng dẫn.

        Tóm tắt

 1can đựng: 3lít dầu.

 5can đựng: ...lít dầu?

 Nhận xét.
 Bài 4: Tương tự.

               Tóm tắt.

        1 túi: 3 kg gạo

        8 túi: ...kg gạo?
Bài 5: Số
   4.Củng cố- dặn dò:

 GV: Thi đua đọc bảng nhân 3.

 Nhận xét tiết học.

 Chuẩn bị: Bảng nhân 4.


	-Hát.

-Bài: Bảng nhân 3.

-HS đọc tiếp sức.

-HS Làm vào SGK.

- Đọc bài đã làm:

 3 x 3 = 9.            3 x 5 = 15
 3 x 8 = 24.          3 x 6 = 18
 3 x 9 =27.           3 x 7 = 21
-HS nêu miệng.

-HS đọc yêu cầu bài.

-HS làm vào tập.

          Bài giải

  Số lít dầu 5 can có là:

   3 x 5 = 15 ( lít )

   Đáp số: 15 lít dầu.

-HS tự làm vào tập.

          Bài giải

  Số kilôgam gạo 8 túi có tất cả là:

    3 x 8 = 24 ( kg ).

    Đáp số: 24 kg gạo.

-HS: Nêu miệng.

2 HS đọc


Chính tả ( tiết 39 )

Bài : Gió. ( GDMT )
I.Mục đích- yêu cầu:

 - Nghe viết chính xác bài chính tả; biết trình bày đúng hình thức bài thơ 7 chữ.

 - Làm được bài tập ( 2) a / b hoặc ( 3) a / b.

 - Rèn HS viết chữ đúng độ cao, đẹp.
II.Đồ dùng dạy học:

 Bảng phụ .

III.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Mong đợi ở học sinh

	  1.Ổn định:
   2.Kiểm tra:

 GV: Cho HS viết các từ sai của bài.

 Nhận xét - Tuyên dương.

   3.Bài mới:

    a) Giới thiệu bài:

    b) Hướng dẫn nghe - viết:
 GV: Đọc mẫu bài thơ .

 GV: Ngọn gió thích gì ?

 GV: Bài thơ có mấy khổ ?

 GV: Mỗi khổ thơ có mấy câu?

 GV: Mỗi câu có mấy chữ?

 GV:Tìm chữ bắt đầu bằng r, d, gi?

 GV:Tìm chữ có dấu hỏi, dấu ngã?

 GV: Đọc câu.

 GV: Cho HS viết bảng con.
 GV: Đọc bài.

 GV: Đọc lại bài.

 GV nhận xét bài
 - Nhận xét.

    c) Hướng dẫn làm bài tập:

 Bài 1: Điền vào chỗ trống:

 Nhận xét:

 Bài 2: Tìm các từ.

  4.Củng cố- dặn dò:
GDMT:  Học sinh hiểu hiện tượng thời tiết đều có ích cho cuộc sống. yêu thiên nhiên, không chặt phá cây,…
 GV:sửa lỗi sai.

 Nhận xét tiết học.

 Chuẩn bị : Mưa bóng mây.
	-Hát.

-Bài: Thư Trung Thu.

ngoan ngoãn, xinh xinh
-HS theo dõi.

-HS: Ngọn gió thích chơi thân với mọi nhà.

-HS: Bài thơ có 2 khổ thơ.

-HS: Có 4 câu.

-HS: Có 7 chữ.

-HS: Gió, rất, rủ, ru, diều.

-HS: Ở, khẽ, rủ, bỗng.

-HS: Tìm từ khó.

-HS : Viết bảng con: mèo mướp, ong mật, cánh diều, trèo bưởi
-HS : Viết vào vở.

-HS : Soát lỗi.

-HS: Làm vào VBT.

 Đọc bài đã làm.
  a. -hoa sen, xen lẫn.

      -hoa súng, xúng xính.

  b. -làm việc, bữa tiệc.

      -thời tiết, thương tiếc.

 Nhận xét.
-HS: Nêu miệng.

   a. -Mùa xuân.

       -Giọt sương.

   b. -Chảy xiết.

       -Tai điếc.

 Nhận xét:

 


Tự nhiên xã hội (Tiết 20)
Bài: An toàn khi đi các phương tiện giao thông ( KNS )
I/ Mục tiêu:

-Nhận biết một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi các phương tiện giao thông.

-Thực hiện đúng các quy định khi đi các phương tiện giao thông.

-Biết đưa ra lời khuyên trong một số tình huống ccó thể xảy ra tai nạn giao thông khi đi xe máy, ô tô, thuyền bè, tàu hỏa, …

II/ Đồ dùng dạy học:

Sách TNXH, Vở BT.

III/ Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của thầy
	Mong đợi ở HS

	1.Bài cũ  : Cho HS làm phiếu.

-Đánh dấu x vào ô trống trước những câu tra lời đúng 

*Những phương tiện giao thông nào chạy trên đường bộ ?

( ô tô chở khách. 

( ô tô chở hàng. 

( máy bay.

( xe lửa (tàu hỏa). 

( xe đạp, xe máy.

( tàu thủy.

-Nhận xét.

2.Dạy bài mới : Giới thiệu bài.

    Hoạt động 1: Thảo luận TH

Mục tiêu: Nhận biết 1 số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi các PTGT.
-Dán 4 bức tranh lên bảng.

-Yêu cầu chia 4 nhóm.

-Giáo viên đưa câu hỏi :

-Điều gì có thể xảy ra ?

-Đã có khi nào em có những hành động như trong tình huống đó không 
-Em sẽ khuyên các bạn trong tình huống đó như thế nào ?
-Nhóm nêu kết quả
-GV kết luận ( Phần ghi nhớ)  
-Nhận xét.

Hoạt động 2: Quan sát tranh.
Mục tiêu: Biết 1 số điều lưu ý khi đi các PTGT.
- Quan sát hình 4.5.6.7 / tr 43

-Hành khách đang làm gì ? Ở đâu ? Họ đứng gần hay xa mép đường ?.

-Hành khách đang làm gì ? Họ lên xe ô tô khi nào ?

-Theo bạn hành khách phải như thế nào  khi ở trên xe ô tô ?

-Hành khách đang làm gì ?

-Giáo viên theo dõi, giúp đỡ.
-HS nêu kết quả
-Kết luận : Khi đi xe buýt hoặc xe khách , chúng ta chờ xe ở bến và không đứng sát mép đường, đợi xe đứng hẳn mới lên, không đi lại, thò đầu, thò tay ra ngoài trong khi xe đang chạy, khi xe dừng hẳn mới xuống.

Hoạt động 3: Vẽ tranh.
Mục tiêu: Củng cố kiến thức 2 bài 19 và 20.

-HS vẽ một phương tiện giao thông.

-Gọi học sinh trình bày trước lớp.

-GV sửa chữa bổ sung phần trình bày của học sinh.

-Nhận xét.

3.Củng cố, dặn dò  :

 KNS: Chấp hành những quy định về trật tự an toàn giao thông.
Học lại bài
Chuẩn bị: Cuộc sống xung quanh.


	-Đường giao thông.

-ô tô chở khách. 

-ô tô chở hàng. 

-xe đạp, xe máy.

-An toàn khi đi các phương tiện giao thông.

-Quan sát.

-Chia 4 nhóm thảo luận.

-Mỗi nhóm thảo luận 1 tình huống và trả lời câu hỏi gợi ý :

-Đại diện các nhóm lên trình bày.

-Các nhóm khác bổ sung 

-Vài HS nhắc lại.

-Làm việc theo cặp.

-Quan sát và trả lời câu hỏi.

-Làm việc theo cặp : 1 em hỏi, 1 em trả lời.
-Làm việc theo cặp.

-Một số em trả lời trước lớp.




BDPĐ
Bài: Luyện tập

I.Mục tiêu:

 - Thuộc bảng nhân 3

 - Biết giải bài toán có một phép nhân trong bảng nhân 3 
 - Rèn kĩ năng tính cẩn thận.
II.Đồ dùng dạy học:

 Bảng phụ.

III.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Mong đợi ở học sinh

	1.Ổn định:
   2.Bài ôn:

    a) Giới thiệu bài:

    b) Hướng dẫn làm bài tập:
 Bài 1: Số?.

 Nhận xét .

Bài 2: Số
 Nhận xét 

 Bài 3:

 GV: Hướng dẫn.

        Tóm tắt

          1đĩa : 3quả.

 8 đĩa đựng: ...quả?

 Nhận xét.

 Bài 4: Số

Nhận xét 

a. Liền sau cách 2 đơn vị
b. Liền sau cách 3 đơn vị
 Bài 5: Số

Nhận xét 
   3.Củng cố- dặn dò:

 GV: Thi đua đọc bảng nhân 3.

 Nhận xét tiết học.

 Chuẩn bị: Bảng nhân 4.


	-Hát.

-Bài: Bảng nhân 3.

-HS đọc tiếp sức.

-HS Làm vào VBT.

- Đọc bài đã làm:

 3 x 4 = 12.        3 x 6 =
 3 x 7 = 21.        3 x 9 =
 3 x 3 =9.           3 x 8 =
-HS nêu miệng

-HS đọc yêu cầu bài.

-HSlàm vào tập.

          Bài giải

  Số quả 8 đĩa có là:

   3 x 8 = 24 ( quả )

   Đáp số: 24 quả
-HS tự làm vào VBT.

 a). 4, 6, 8, 10, 12, 14.    

 b). 9, 12, 15, 18, 21, 24.  

-HS: Nêu miệng.

3 + 0 = 3
3 x 1 = 3
-HS: Nêu miệng.




HDTH

Bài : Ông Mạnh thắng Thần Gió 
TNXH: An toàn khi đi các phương tiện giao thông.    
I.Mục đích- yêu cầu:

-Đọc trôi chảy đoạn viết

  - Nghe viết chính xác  đoạn 1 bài chính tả.

  - Rèn HS viết đúng độ cao, đẹp. Vẽ được 1 số phương tiện giao thông.

II.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Mong đợi ở học sinh

	  1.Ổn định:
   2Bài ôn:

    a) Giới thiệu bài:

    b) Hướng dẫn nghe - viết:
 GV: Đọc mẫu.
 GV: Đọc câu rút từ khó.
 GV: Cho HS viết bảng con.

GV: Đọc bài.

 GV: Đọc lại bài.

 GV nhận xét bài 
- Nhận xét. 

c) TNXH
Bài: An toàn khi đi các phương tiện giao thông.

- Em đã tham gia những phương tiện giao thông nào?

- Khi đi các phương tiện giao thông đó, em ngồi như thế nào?

- Khi lên xuống xe buýt em đi như thế nào?
-Em vẽ một phương tiện giao thông mà em biết.

-Gọi học sinh trình bày trước lớp.

-GV sửa chữa bổ sung phần trình bày của học sinh.

-Nhận xét.

  3.Củng cố- dặn dò:

 GV:  sửa lỗi sai.

 Nhận xét tiết học.

 
	-Hát.

-HS theo dõi.

HS đọc

-HS: Tìm từ khó: hang núi,ven biển, hoành hành

-HS : Viết bảng con.

-HS : Viết vào vở.

-HS : Soát lỗi.

HS kể

Nhận xét

HS vẽ


Hoạt động tập thể

Sinh hoạt vui chơi

I.Mục tiêu:

- Thoải mái tinh thần để học tập tốt hơn.

- Có ý thức về việc bảo vệ môi trường.

- Biết các việc làm về việc bảo vệ môi trường.

II.Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Mong đợi ở học sinh

	1 Hoạt động 1: Nghe giới thiệu.
 GV: Nêu chủ điểm tháng 

   - GV giới thiệu một số việc làm để giữ cho môi trường xanh sạch đẹp.
  2.Hoạt động 2: Hái hoa dân chủ

   -GV lần lượt cho học sinh lên hái hoa dân chủ trước lớp chủ đề về môi trường .

3.Hoạt động 3: Chơi trò chơi

  - GV nêu cách chơi trò chơi: “Giữ môi trường sạch đẹp”.
- Kể những việc làm em biết giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Việc nào em chưa biết giữ gìn vệ sinh chung. Em sẽ làm gì với những việc đó?
  - HS chơi.

Nhận xét- Tuyên dương
	-HS lắng nghe và nhắc lại

Thi đua 4 tổ lần lượt lên bốc thăm và trả lời.

- Để sân trường sạch sẽ chúng ta làm gì?

- Lớp học của em sạch sẽ chưa?

-Em có trực nhật cùng các bạn trong tổ không?

- Em có leo cây bẻ cành lá không?

- Lớp em được phân công chăm sóc bồn hoa nào?

- Hàng ngày ở trường em đi vệ sinh ở đâu?

- Em có bỏ rác ra ngoài cửa sổ lớp học không?

- Em hãy hát một bài hát mà em đã học.
-HS lắng nghe.




Ngày soạn: 9- 1- 17
Ngày dạy  : 11- 1- 17
Tập đọc ( tiết 60 )

Bài : Mùa xuân đến. ( GDMT )
I.Mục đích- yêu cầu:

 - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; đọc rành mạch được bài văn.

 - Bài văn ca ngợi vẻ đẹp mùa xuân.

 - Nắm được cảnh thiên nhiên ở mùa xuân.
II.Đồ dùng dạy học:

 Bảng phụ.

III.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Mong đợi ở học sinh

	   1.Ổn định:

   2.Kiểm tra:

 GV: Đọc bài và trả lời câu hỏi.

 Nhận xét - Tuyên dương.

   3.Bài mới:

    a) Giới thiệu bài:

    b) Luyện đọc:

 GV: Đọc mẫu

 Chú ý các từ: tàn, khướu.

 Đọc từng câu.

 Nhận xét:

 Đọc từng đoạn.

 Chia 3 đoạn

 -Đoạn 1: Từ đầu...qua.

 -Đoạn 2: Từ vườn...ngâm.

 -Đoạn 3: Phần còn lại.

 GV: Cho HS đọc nhóm.

 Thi đọc giữa các nhóm.

 Nhận xét - Tuyên dương.

    c) Hướng dẫn tìm hiểu bài:
 Câu 1: Dấu hiệu nào báo hiệu mùa xuân đến?

 Câu 2: Kể lại những thay đổi của bầu trời và mọi vật khi mùa xuân đến?

 Câu 3: Tìm những từ ngữ trong bài giúp em cảm nhận được :

  -Hương vị riêng của mỗi loài hoa xuân?

  -Vẻ riêng của mỗi loài chim?

 GV: Bài văn này ca ngợi điều gì?

   4.Củng cố - dặn dò:
GDMT: Mùa xuân là mùa rất đẹp. Khi mùa xuân đến, bầu trời và mọi vật tươi đẹp hẳn lên … chúng ta phải biết yêu quý và bảo vệ chúng.
 Thi đọc giữa các nhóm.

 Nhận xét tiết học.

 
	-Hát.

-Bài : Ông Mạnh thắng Thần Gió.

-HS đọc đọan 1 và trả lời câu 1.

-Nhận xét.

-HS đọc đọan 2 và trả lời câu 2.

-Nhận xét.



-Theo dõi.

-HS đọc nối tiếp .

-HS đọc nối tiếp

-HS đọc từ chú giải.

-Nhóm 3.

-4 nhóm đọc.

 Nhận xét.

-Đọc đồng thanh.

-HS : Hoa mận tàn, mùa xuân đến.

-HS : Bầu trời xanh, nắng ...rực rỡ. Mọi vật vườn cây ...ngập...bay nhảy.

-HS: Hoa bưởi nồng nàn, hoa nhãn ngọt, hoa cau thoảng qua.

-HS : Chích chòe nhảnh nhảu, khướu lắm điều, chào mào đởm dáng, cu gáy trầm ngâm.

-HS: Bài ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân, mùa xuân đến làm cho cảnh sắc thiên nhiên thay đổi, trở nên tươi đẹp.

-2 nhóm đọc đoạn 1.




 Kể chuyện ( tiết 20)

Bài : Ông Mạnh thắng Thần Gió. ( KNS )
I.Mục đích- yêu cầu:

 -Biết xếp lại các tranh theo đúng trình tự nội dung câu chuyện ( BT 1)

 -Kể được từng đoạn câu chuyện theo tranh đã sắp xếp đúng trình tự.

- HS nhớ ý chính của câu chuyện.
II.Đồ dùng dạy học:

 SGK.

III.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Mong đợi ở học sinh

	   1.Ổn định:

   2.Kiểm tra:

 GV: Cho HS kể câu chuyện theo vai.

 Nhận xét - Tuyên dương.

   3.Bài mới:

    a) Giới thiệu bài:

    b) Hướng dẫn kể chuyện:

 -Xếp lại thứ tự các tranh sau theo đúng nội dung câu chuyện.

 GV: Cho HS kể theo nhóm.

 Nhận xét : 4 - 2 - 3 - 1.

 -Kể lại toàn bộ câu chuyện.

 GV: Cho HS kể theo vai.

 Nhận xét - tuyên dương.

 -Đặt tên khác cho câu chuyện.

 Nhận xét.

   4.Củng cố - dặn dò:

KNS: HS biết yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống xung quanh xanh, sach, đẹp.
 GV: Chọn 2 nhóm thi kể.

 Chọn nhóm kể hay.

 Nhận xét tiết học.


	-Hát.

-Bài: Chuyện bốn mùa.

-2 nhóm kể theo vai.

 Nhận xét.

-HS đọc yêu cầu.

-HS xắp xếp theo nhóm 4.

-Đại diện nhóm trình bày.

 Nhận xét.

-3 HS / nhóm.

-HS kể theo vai: người dẫn chuyện, ông Mạnh, Thần Gió.

- Nhóm
  Nhận xét.

-HS nêu miệng:

 +Bạn hay thù.

 +Ai thắng ai.

 +Thần Gió và ngôi nhà nhỏ.

-2 nhóm kể.

 Nhận xét.


Môn : Toán ( tiết 98 )

Bài : Bảng nhân 4.

I.Mục tiêu:

 - Lập được bảng nhân 4. Nhớ được bảng nhân 4.

 - Biết giải bài toán có một phép nhân.  Biết đếm thêm 4.

 - Rèn kĩ năng đếm thêm 4.
II.Đồ dùng dạy học:

 ĐDDT.

III.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Mong đợi ở học sinh

	   1.Ổn định:

   2.Kiểm tra:

  Cho HS đọc tiếp sức bảng nhân 3.

 Nhận xét - Tuyên dương.

   3.Bài mới:  

a) Giới thiệu bài:

b) Hướng dẫn HS lập bảng nhân 4.
 GV: Giới thiệu các tấm bìa có 4 chấm tròn.

 GV: Gắn lên bảng 1tấm bìa có 4 chấm tròn. Vậy cô lấy mấy lấn tấm bìa 4 chấm tròn?

 GV: Viết  4 x 1 = 4.

GV: Gắn lên 2 tấm bìa có 4 chấm tròn. Vậy cô lấy mấy lần tấm bìa có 4 chấm tròn ?

 GV: Viết  4 + 4 = 4 x 2 = 8.

 GV: Kết quả của phép tính như thế nào?

 Hướng dẫn lập bảng nhân 4.

    c) Thực hành:
 Bài 1: Tính nhẩm:

 Nhận xét: 
Bài 2: 

 GV: Hướng dẫn.

        Tóm tắt.

   1 xe ô tô : 4 bánh xe.

   5 xe ô tô :... bánh xe?

 Nhận xét.

 Bài 3: Đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

 Nhận xét.

   4.Củng cố - dặn dò:

  Cho HS thi đua đọc bảng nhân 4.

 Nhận xét, tuyên dương.

 Nhận xét tiết học.

 Chuẩn bị : Luyện tập.


	-Hát.

-Bài: Luyện tập.

-HS đọc tiếp sức.

-HS quan sát.

-HS: Cô lấy 1 lần tấm bìa có 4 chấm tròn.

-HS : Bốn nhân một bằng bốn.

-HS : Cô lấy 2 lấn tấm bìa có 4 chấm tròn.

-HS : Đọc bốn cộng bốn bằng bốn nhân hai bằng tám.

-HS : Kết quả của phép tính tăng 4 đơn vị.

-HS thuộc tại lớp.

 Nhận xét.

-HS nêu miệng.

4 x 2=8             4 x 5 = 20

4 x 4=16           4 x 8 = 32

4 x 6=24.          4 x 9 = 36
4 x 1 = 4           4 x 10 = 40

4 x 3 = 12         4 x 7 = 28
-HS làm vào vở.

  Số bánh xe 5 ô tô như thế có là:

    4 x 5 = 20 ( bánh xe ).

    Đáp số: 20 bánh xe.

-HS làm vào SGK.

 Đọc bài đã làm.

-Chọn 2 HS đại diện cho 2 đội.

 Nhận xét.


Thuû coâng.

Baøi : Caét, gaáp, trang trí thieäp chuùc möøng ( tieát 2 ).

I.Muïc tieâu:

Giuùp HS:

-HS bieát caùch caét, daùn trang trí thieäp chuùc möøng.

-Gaáp, caét trang trí ñöôïc thieäp chuùc möøng.

-Coù höùng thuù laøm thieäp chuùc möøng vaø laøm veä sinh sau giôø hoïc.

II.Ñoà duøng daïy hoïc:

 Quy trình, giaáy, keùo...

III.Caùc hoïat ñoäng daïy hoïc:

	Hoaït ñoäng cuûa thaày
	Mong đợi ở học sinh

	   1.OÅn ñònh:

   2.Kieåm tra: Kiểm tra dụng cụ tiết học
   3.Baøi môùi:

    a) Giôùi thieäu baøi:

    b) Höôùng daãn maãu-HS quan saùt:

 GV: Giôùi thieäu maãu vaø ñaët caâu hoûi.

 -Thieáp chuùc möøng coù hình gì?

 -Maët thieäp coù ghi vaø veõgì?

   c) Höôùng daãn maãu:

 GV: Ñeå gaáp, caét ñöôïc thiệp ta thöïc hieän 2 böôùc:

 GV: Vöøa höôùng daãn vöøa laøm maãu

 Böôùc 1: Caét , gaáp thieäp chuùc möøng.

 -Caét tôø giaáy traéng hoaëc giaáy thuû coâng hình chöõ nhaät coù chieàu daøi 20 oâ, roäng 15 oâ.

  -Gaáp ñoâi tôø giaáy theo chieàu roäng ñöôïc hình thieäp chuùc möøng coù kích thöôùc roäng 10 oâ, daøi 15 oâ.

  Böôùc 2: Trang trí thieäp chuùc möøng.

 GV: Toå chöùc cho HS taäp caét, gaáp, trang trí thieäp chuùc möøng.

 GV: Theo doõi giuùp ñôõ HS coøn luùng tuùng.

   4.Cuûng coá - daën doø:

 GV: Veà taäp laøm cho hoaøn thaønh saûn phaåm.

 Nhaän xeùt tieát hoïc.

 Chuaån bò: Gaáp, caét, daùn phong bì.


	-Haùt

-HS quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi.

-HS : Thieäp chuùc möøng coù hình chöõ nhaät.

Ghi noäi dung vaø veõ hoa.

-HS theo doõi.

-HS thöïc haønh treân giaáy  .


Âm nhạc

GVC

Thể dục

GVC

Mĩ thuật

GVC

Ngày soạn: 10- 1- 17
Ngày dạy:  12- 1- 17
Mĩ thuật

GVC

 Luyện từ và câu ( tiết 20 )

Bài : Từ ngữ về thời tiết. Đặt và trả lời câu hỏi: “Khi nào?”.
Dấu chấm, dấu chấm than.

I.Mục đích- yêu cầu:

-Nhận biết được một số từ ngữ chỉ thời tiết 4 mùa ( BT 1)

-Biết dùng các cụm từ bao giờ, lúc nào, tháng mấy, hay cụm từ khi nào để hỏi về thời điểm (BT 2); điền đúng các dấu câu vào đoạn văn ( BT3).

- Biết trả lời câu hỏi tròn câu. Nắm được đặc điểm của từng mùa.
II.Đồ dùng dạy học:

 VBT.

III.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Mong đợi ở học sinh

	   1.Ổn định:

   2.Kiểm tra:

 GV: Đặt và trả lời câu hỏi “Khi nào”.

 Nhận xét.

   3.Bài mới:

    a) Giới thiệu bài:

    b) Hướng dẫn làm bài tập:
 Bài 1:Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống

 Bài 2: Hãy thay cụm từ khi nào trong các câu hỏi dưới đây bằng cụm từ khác ( bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ...).

 Nhận xét:
 Bài 3: Chọn dấu chấm hay dấu chấm than để điền vào chỗ trống?

 Nhận xét - Tuyên dương.

   4.Củng cố - dặn dò:

 GV: Thời tiết của từng mùa như thế nào?

 Nhận xét tiết học.

 Chuẩn bị : Từ ngữ về chim chóc. Đặt và TLCH “Ở đâu?”. 


	-Hát.

-Bài: Từ ngữ về mùa. Đặt và trả lời câu hỏi “Khi nào?”

-HS làm vào VBT.

  -Mùa xuân: Ấm áp.

  -Mùa hạ    : Nóng bức, oi nồng.

  -Mùa thu  : Se se lạnh.

  -Mùa đông: Mưa phùn gió bất, giá lạnh.

-HS nêu miệng.

 Nhận xét.

a. Khi nào ( bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ) lớp bạn đi theo viện bảo tàng ?

  b. Khi nào ( bao giờ, lúc nào, tháng mấy) trường bạn nghỉ hè ?

  c. Bạn làm bài tập này khi nào ( bao giờ, lúc nào, tháng mấy) ?

  d. Bạn gặp cô giáo khi nào (bao giờ, lúc nào, tháng mấy ) ?
-HS làm vào VBT. Đọc bài đã làm.

  a. Ông Mạnh nổi giận, quát:

    -Thật độc ác!

  b. Đêm ấy, Thần Gió lại đến đập cửa, thét:

     -Mở cửa ra!

     -Không ! Sáng mai ta sẽ mở cửa mời ông vào.

-4 HS nêu.

 Nhận xét.


Môn : Toán ( tiết 99 )

Bài : Luyện tập.

I.Mục tiêu:

- Thuộc bảng nhân 4

- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và cộng trong trường hợp đơn giản.

- Biết vận dụng bảng nhân 4 để giải bài toán có một phép nhân. Rèn kĩ năng tính.
II.Đồ dùng dạy học:

 Bảng phụ.

III.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Mong đợi ở học sinh

	   1.Ổn định:

   2.Kiểm tra:

 GV: Gọi HS đọc bảng nhân 4.

 Nhận xét - Tuyên dương.

   3.Bài mới:
    a) Giới thiệu bài:

    b) Hướng dẫn làm bài tập:
 Bài 1: Tính nhẩm.

 Nhận xét:

  Bài 2: Tính ( theo mẩu ):
 Nhận xét: 
 Bài 3: Hướng dẫn.

                Tóm tắt

   1 học sinh : 4 quyển sách.

   5 học sinh : ...quyển sách?

   4.Củng cố - dặn dò:

 GV: Cho HS đọc tiếp sức.

 Nhận xét tiết học.

 Chuẩn bị : Bảng nhân 5.


	-Hát.

-Bài: Bảng nhân 4.

-HS đọc tiếp sức.

 Nhận xét.

-HS làm vào SGK.

 Nhận xét.

       4 x 4 = 16.

        4 x 5 = 20.

-HS đọc mẩu.
       a. 4 x 8 + 10 = 32 + 10

                            = 42.
-HS làm vào bảng con.

-HS tự làm

  Số quyển sách 5 học sinh được mượn là:

     4 x 5 = 20 ( quyển sách )

     Đáp số: 20 quyển sách.

-HS đọc .

 Nhận xét.


Chính tả ( tiết 40 )

Bài : Mưa bóng mây.

I.Mục đích- yêu cầu:

 -Nghe- viết chính xác bài CT, trình bày đúng hình thức bài thơ 5 chữ và các dấu câu trong bài.

 -Làm được BT ( 2) a / b, hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn.

 - Rèn tư thế ngồi viết, viết sạch, đẹp.
II.Đồ dùng dạy học:

 Bảng phụ .

III.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Mong đợi ở học sinh

	   1.Ổn định:

   2.Kiểm tra:

 GV: Cho HS viết các từ sai ở bài Gió.

 Nhận xét.

   3.Bài mới:

    a) Giới thiệu bài:

    b) Hướng dẫn nghe viết:

 GV: Đọc bài viết.

 GV: Bài thơ tả hiện tượng gì của thiên nhiên

 GV: Mưa bóng mây có điểm gì lạ?

GV: Bài thơ có mấy khổ ?

 GV: Tìm từ có vần ươi, ươt,oang,ay.

 GV: Đọc từng dòng thơ.

 GV: Đọc lại bài.

 GV: Chấm bài. Nhận xét.

   c) Hướng dẫn làm bài tập:
 Bài 1: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống.

 Nhận xét:  

   4.Củng cố - dặn dò:

 GV: Về sửa lỗi sai.

 Nhận xét tiết học.

 
	-Hát.

-Bài: Gió.

mèo mướp, ong mật, trèo bưởi
-HS: Theo dõi.

-HS : Mưa bóng mây.

-HS : Thoáng qua rồi tạnh ngay, không...tay.

-HS : Bài thơ có 3 khổ. 

-HS tìm từ khó: Thoáng, cười,tay.

-HS: Viết bảng con.

-HS: Đọc đồng thanh.

-HS: Viết bài.

-HS: Soát lỗi.

-HS: Làm vào VBT.

 Đọc bài đã làm.

    a. Sương mù, cây xương rồng.

        Đất phù sa, đường xa.

        Xót xa, thiếu sót.

    b. Chiếc cành, chiếc lá.

        Nhớ tiếc, tiết kiệm.

        Hiểu biết, xanh biếc.


HDTH

Bài : Mùa xuân đến
Thủ công: Cắt, gấp trang trí thiệp chúc mừng
I.Mục đích- yêu cầu:

 - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; đọc rành mạch được bài văn.

 - Bài văn ca ngợi vẻ đẹp mùa xuân.

 - HS nắm được dấu hiệu khi mùa xuân đến. Hoàn thành cắt, gấp trang trí thiệp chúc mừng.
II. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Mong đợi ở học sinh

	   1.Ổn định:

   2. Bài ôn:

    a) Giới thiệu bài:

    b) Luyện đọc:

 Đọc từng đoạn.

 GV: Cho HS đọc nhóm.

 Thi đọc giữa các nhóm.

 Nhận xét - Tuyên dương.

    c) Hướng dẫn tìm hiểu bài:
 - Dấu hiệu nào báo hiệu mùa xuân đến?

 - Kể lại những thay đổi của bầu trời và mọi vật khi mùa xuân đến?

- Tìm những từ ngữ trong bài giúp em cảm nhận được :

  -Hương vị riêng của mỗi loài hoa xuân?

  -Vẻ riêng của mỗi loài chim?

 GV: Bài văn này ca ngợi điều gì?

d) Thủ công

- Cắt, gấp, trang trí thiệp chúc mừng

Cho những HS chưa hoàn thành sản phẩm làm tiếp cho xong

- GV lưu ý những học sinh chưa làm được
3.Củng cố - dặn dò:

Nhận xét tiết học.

 
	-Hát.

-HS đọc nối tiếp

-Đọc đồng thanh.

-HS : Hoa mận tàn, mùa xuân đến.

-HS : Bầu trời xanh, nắng ...rực rỡ. Mọi vật vườn cây ....bay nhảy.

-HS : Hoa bưởi nồng nàn, hoa nhãn ngọt, hoa cau thoảng qua.

-HS : Chích chòe nhảnh nhảu, khướu lắm điều, chào mào đởm dáng, cu gáy trầm ngâm.

-HS : Bài ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân, mùa xuân đến làm cho cảnh sắc thiên nhiên thay đổi, trở nên tươi đẹp.

HS thực hành

Trưng bày sản phẩm

Nhận xét


BDPĐ

Ôn : Từ ngữ về thời tiết. Đặt và trả lời câu hỏi: “Khi nào?”.

I.Mục đích- yêu cầu:

-Nhận biết được một số từ ngữ chỉ thời tiết 4 mùa 

-Biết dùng các cụm từ bao giờ, lúc nào, tháng mấy, hay cụm từ khi nào để hỏi về thời điểm. 

- Biết trả lời câu hỏi tròn câu.
II.Đồ dùng dạy học:

 VBT.

III.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Mong đợi ở học sinh

	   1.Ổn định:

   2.Bài mới:

    a) Giới thiệu bài:

    b) Hướng dẫn làm bài tập:
 Bài 1:Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống

Bài 2: Hãy thay cụm từ khi nào trong các câu hỏi dưới đây bằng cụm từ khác ( bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ...).

 Nhận xét

   4.Củng cố - dặn dò:

 GV: Thời tiết của từng mùa như thế nào?

 Nhận xét tiết học.

 Chuẩn bị : Từ ngữ về chim chóc. Đặt và TLCH “Ở đâu?”. 
	-Hát.

-HS làm vào VBT.

  -Mùa xuân: Ấm áp.

  -Mùa hạ    : Nóng bức, oi nồng.

  -Mùa thu  : Se se lạnh.

  -Mùa đông: Mưa phùn gió bất, giá lạnh.

-HS nêu theo cặp: 1 HS hỏi, 1HS trả lời
 Nhận xét.

a. Khi nào ( bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ) lớp bạn đi theo viện bảo tàng ?

  b. Khi nào ( bao giờ, lúc nào, tháng mấy) trường bạn nghỉ hè ?

  c. Bạn làm bài tập này khi nào ( bao giờ, lúc nào, tháng mấy) ?

  d. Bạn gặp cô giáo khi nào (bao giờ, lúc nào, tháng mấy ) ?
-HS làm vào VBT. Đọc bài đã làm.




HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

VUI CHƠI TẬP THỂ 

I)Mục tiêu :

Tạo không khí vui vẻ, sôi nổi, học tập, vui chơi, rèn luyện trí nhớ, phản xạ nhanh, linh hoạt, rèn tính độc lập .

II)Chuẩn bị  :

Bài hát, trò chơi về anh bộ đội.

III.Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Mong đợi ở học sinh

	  1 Hoạt động 1: Hát
GV cho HS hát bài hát : Chú bộ đội, Ba lô con cóc

GV theo dõi – nhận xét – tuyên dương 

HS thi đua đọc bài : Quà của bố 

Tuyên dương nhóm hay nhất .

 2.Hoạt động 2: Hái hoa dân chủ

GV cho HS hái hoa, trong hoa có sẵn 1 số câu hỏi :

1/ Ngày 22/12 là ngày gì ?

2/ Hãy đọc 1 hoặc 2 câu thơ nói về anh bộ đội ?

3/Để tỏ lòng quý mến chú bộ đội em sẽ làm gì trong học tập ?

4/Hãy hát 1 đoạn bài hát nói về chú bộ đội ?

HĐ 3 : Vẽ tranh :

GV cho Hs vẽ tranh theo chủ đề : chú bộ đội 

Gv theo dõi 

Gv tuyên dương bài vẽ đẹp .

GV nhận xét chung .


	-HS lắng nghe

HS hát theo tổ, nhóm, cá nhân .

Từng nhóm thi đọc 

Thi đua 4 tổ lần lượt lên bốc thăm và trả lời

-HS lắng nghe.Nhận xét

HS  thi vẽ 

HS trưng bày sản phẩm 




Ngày soạn: 11- 1- 17
Ngày dạy: 13- 1- 17 
Thể dục

GVC

Tập làm văn ( tiết 20)

Bài : Tả ngắn về bốn mùa. ( GDMT )
I.Mục đích- yêu cầu:

 -Đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài văn ngắn ( BT 1).
 -Dựa vào gợi ý, viết được một đọan văn ngắn (từ  3 đến 5 câu)  nói về mùa hè   

( BT 2).

- Rèn kĩ năng nói, viết.
II.Đồ dùng dạy học:

 Bảng phụ.

III.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Mong đợi ở học sinh

	   1.Ổn định:

   2.Kiểm tra:

GV: Nêu tình huống.

 -Có mội người lạ đến nhà và nói là bạn của ba cháu. Em sẽ nói thế nào?

 +Nếu bố mẹ không có nhà.

 +Nếu bố mẹ có nhà.

 Nhận xét - Tuyên dương.

   3.Bài mới:

    a) Giới thiệu bài:

    b) Hướng dẫn làm bài tập:

 Bài 1: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.

 GV: Những dấu hiệu nào báo mùa xuân đến?

 Nhận xét.
 GV: Tác giả đã quan sát  mùa xuân bằng những cách nào

GV: Để tả được quang cảnh đầu xuân, nhà văn Tô Hoài đã quan sát rất tinh tế, sử dụng nhiều giác quan khi quan sát. Nhờ vậy ông đã viết được đoạn văn tả mùa xuân rất đọc đáo.

 Bài 2: Viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu nói về mùa hè.

 GV: Đọc từng gợi ý.

   a.Mùa hè bắt đầu từ tháng nào trong năm?

   b.Mặt trời mùa như thế nào?

   c.Cây trái trong vườn như thế nào?

   d.Học sinh thường làm gì vào dịp nghỉ hè?

 GV: Cho HS viết vào vở.

 Nhận xét - Tuyên dương.

   4.Củng cố - dặn dò:
GDMT: HS có ý thức bảo vệ môi trường.
 Viết hoàn chỉnh bài.

 Nhận xét tiết học.

 Chuẩn bị: Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim.


	-Hát.

-Bài: Đáp lời chào.Tự giới thiệu.

-HS : trả lời.

-HS: trả lời.

 Nhận xét.

-HS đọc đoạn văn.

-HS  đọc.

-HS:+ Đầu tiên,từ trong vườn: thơm nức mùi hương của các loài hoa ( hoa hồng, hoa huệ).

-HS  : +Trong không khí: không còn ngửi thấy hơi nước lạnh lẽo, thay vào đó là thứ không khí đầy hương thơm và ánh nắng mặt trời.

-HS: +Cây cối thay áo mới: cây hồng bì cởi bỏ hết ....,các cánh cây đều lấm tấm màu xanh, những cành xoan ...,rặng râm bụt sắp có nụ.

 Nhận xét.

-HS : Ngửi mùi thơm nức của các loài hoa : hương thơm của không khí đầy ánh nắng .

-HS : Nhìn ánh mặt trời, cây cối đang thay 

màu áo mới.

-HS: Đọc gợi ý.

-HS : Trả lời miệng.

-HS : Mùa hè bắt đầu từ tháng tư trong năm.

-HS : Vào mùa hè mặt trời chói chang, thời tiết rất nóng.

-HS : Mùa hè làm cho trái ngọt hoa thơm.

-HS : Được nghỉ hè, chúng em tha hồ đọc truyện, về quê thăm ông bà.

-HS : Viết vào VBT.

 Đọc bài của mình.

 Nhận xét.




Môn : Toán ( tiết 100 )

Bài : Bảng nhân 5.

I.Mục tiêu:

 - Lập được bảng nhân 5. Nhớ được bảng nhân 5.
 - Biết giải bài toán có một phép nhân. Biết đếm thêm 5.
 - Biết vận dụng bảng nhân 5 vào làm tính. Rèn kĩ năng tính chính xác.
II.Đồ dùng dạy học:

 ĐDDT.

III.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Mong đợi ở học sinh

	   1.Ổn định:

   2.Kiểm tra:

  Cho HS đọc tiếp sức bảng nhân 4.

 Nhận xét - Tuyên dương.

   3.Bài mới:  

    a) Giới thiệu bài:

    b) Hướng dẫn lập bảng nhân 5.
 GV: Giới thiệu các tấm bìa có 5 chấm tròn.

 GV: Gắn lên bảng 1tấm bìa có 5 chấm tròn. Vậy cô lấy mấy lấn tấm bìa 5 chấm tròn?

 GV: Viết  5 x 1 = 5.

 Nhận xét.

 GV: Gắn lên 2 tấm bìa có 5 chấm tròn. Vậy cô lấy mấy lần tấm bìa có 5 chấm tròn ?

 GV: Viết  5 + 5 = 5 x 2 = 10.

 Nhận xét.

 GV: Kết quả của phép tính như thế nào?

 GV: Cho HS thuộc bảng nhân 5.

 Nhận xét - Tuyên dương.

   c) Hương dẫn làm bài tập:

 Bài 1: Tính nhẫm:

Nhận xét: 

 Bài 2: 

 GV: Hướng dẫn.

              Tóm tắt.

   1tuần lễ mẹ đi làm : 5 ngày.

   4tuần lễ mẹ đi làm :...ngày ?

 Nhận xét.

 Bài 3: Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

 Nhận xét.

   4.Củng cố - dặn dò:

 Cho HS thi đua đọc bảng nhân 5.

 Nhận xét, tuyên dương.

 Nhận xét tiết học.


	-Hát.

-Bài: Luyện tập.

-HS đọc tiếp sức.

-HS quan sát.

-HS : Cô lấy 1 lần tấm bìa có 5 chấm tròn.

-HS: Năm nhân một bằng năm.

-HS : Cô lấy 2 lấn tấm bìa có 5 chấm tròn.

-HS: Đọc năm cộng năm bằng năm nhân hai bằng mười.

-HS : Kết quả của phép tính tăng 5 đơn vị.

-HS thuộc tại lớp.

-HS nêu miệng.

     5 x 3 = 15; 5 x 5 = 25.

     5 x 7 = 35.

-HS làm vào vở.

  Số ngày 4 tuần lễ mẹ đi làm là:

    5 x 4 = 20 ( ngày ).

    Đáp số: 20 ngày.
-HS làm vào SGK.

 Đọc bài đã làm.

-Chọn 2 HS đại diện cho 2 đội.

 Nhận xét.


Tập viết (tiết 20 )

Bài : Chữ hoa Q.

I.Mục đích- yêu cầu:

-Biết viết đúng  chữ hoa Q ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ - Q ), chữ và câu ứng dụng: Quê  ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ), Quê hương tươi đẹp ( 3 lần ).

-Hiểu ý nghĩa câu ứng dụng. Rèn chữ viết. 

II.Đồ dùng dạy học:

 Mẫu chữ hoa Q.

III.Các họat động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Mong đợi ở học sinh

	   1.Ổn định:
   2.Kiểm tra:

 GV: Cho HS viết chữ P, Phong.

 Nhận xét- Tuyên dương.

   3.Bài mới:

    a) Giới thiệu bài:

    b) Hướng dẫn viết chữ hoa:
 GV: Đính chữ hoa Q.

 GV: Chữ hoa Q gồm mấy nét?

 Nhận xét - Tuyên dương.

 GV: Vừa viết mẫu vừa nêu cách viết.

  -Nét 1: Viết như viết chữ O.

  -Nét 2: Từ điểm DB của nét 1, lia bút xuống gần ĐK 2, viết nét lượn ngang từ trong lòng chữ ra ngoài , DB trên Đk 2 .

 GV: Cho HS viết bảng con chữ Q

    c) Hướng dẫn HS viết cụm từ ứng dụng.

 G thiệu cụm từ : Quê hương tươi đẹp.

 GV: Nêu độ cao của các con chữ.

GV: Hướng dẫn viết chữ: Quê.

Nhận xét.

    d) Hướng dẫn viết vào vở.
 GV: Cho HS viết vào vở.

 GV: Theo dõi giúp đỡ HS.

 GV: Chấm bài - Nhận xét.

   4.Củng cố - dặn dò:

 GV: Cho HS thi đua viết chữ hoa Q.

 Nhận xét tiết học.

 Chuẩn bị: Chữ hoa R.


	-Hát.

-Bài: Chữ hoa P.

-HS: Viết bảng con.

-HS quan sát và nhận xét.

-HS: Gồm 2 nét.

 +Nét 1: Giống nét chữ O.

 +Nét 2: Nét lượn ngang.

 Nhận xét.

-HS : Theo dõi.

-HS: Viết bảng con.

-HS: Đọc cụm từ ứng dụng.

-HS : Nêu ý nghĩa câu cụm từ: Cả ngợi vẽ đẹp của quê hương.

-HS : Nêu độ cao, cách đặt dấu thanh. khoảng cách .

-HS : Viết chữ Quê 2 lần.

-HS viết vào vở.

-4 HS đại diện 4 tổ thi đua viết.

 Nhận xét.




Sinh hoạt lớp Tuần 20

I. Mục tiêu

· HS tự nhận xét tuần 20

· Rèn kĩ năng tự quản. 

· Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể.

II. Thực hiện:

- Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ

-Lớp tổng kết :

    Học tập: -HS làm bài và học tập chăm chỉ. Đi học đầy đủ, chuyên cần.

                   -HS  vào chương trình học kì 2 ( tuần thứ 2 )

    Trật tự:

Xếp hàng thẳng, nhanh, ngay ngắn.

Nếp tự quản tương đối tốt.

Giữa giờ hát văn nghệ tốt. Giờ học nghiêm túc.

   Vệ sinh:

Vệ sinh cá nhân tốt

Lớp sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp.

Rửa tay trước khi ăn đề phòng bệnh tay, chân, miệng.

Tuyên truyền ATGT, các dịch bệnh.

-Công tác tuần tới:

  Thực hiện thi đua giữa các tổ.

  Đảm bảo sĩ số.

  Sinh hoạt sao Nhi Đồng vào thứ  năm hàng tuần.

Tập vở cần bao bìa dán nhãn, giữ sạch sẽ.

Rèn chữ viết đúng ô li: Trí, Ngàn, Phát
Học thuộc bảng nhân 2, 3, 4, 5
Học sinh chuẩn bị và tham gia tốt giao lưu viết chữ đẹp cấp trường
Hạn chế nói chuyện trong giờ học: Trí, Huy
Chuẩn bị bài tốt khi đến lớp.

Mang đủ dụng cụ chải răng

Chấn chỉnh lại nền nếp thể dục
Mời họp phụ huynh hoc sinh
-Văn nghệ, trò chơi:
HDTH

Ôn : Bảng nhân 5.
Tập làm văn: Tả ngắn về bốn mùa
I.Mục tiêu:

 - Thuộc bảng nhân 5.

 - Biết giải bài toán có một phép nhân. Biết đếm thêm 5.

 - Biết vận dụng bảng nhân 5 vào giải toán. Rèn kĩ năng tính chính xác. Nhận biết đặc điểm của mùa hè. Rèn kĩ năng nói về mùa hè.
II.Đồ dùng dạy học:

 ĐDDT.

III.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Mong đợi ở học sinh

	   1.Ổn định:

   2.Kiểm tra:

   3.Bài ôn:  

    a) Giới thiệu bài:

   b) Hương dẫn làm bài tập:

 Bài 1: Tính nhẫm:

Nhận xét: 

Bài 2: 

 GV: Hướng dẫn.

              Tóm tắt.

   1tuần lễ em học     : 5 ngày.

   8tuần lễ em học     :...ngày ?

 Nhận xét.

 Bài 3: Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

 Nhận xét

c) Tập làm văn

Viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu nói về mùa hè.

 GV: gọi HS đọc từng gợi ý.

a.Mùa hè bắt đầu từ tháng nào trong năm?

  b.Mặt trời mùa như thế nào?

   c.Cây trái trong vườn như thế nào?

   d.Học sinh thường làm gì vào dịp nghỉ hè?

 GV: Cho HS tập nói miệng cho lưu loát.

 Nhận xét - Tuyên dương.

   4.Củng cố - dặn dò:

 Cho HS thi đua đọc bảng nhân 5.

 Nhận xét, tuyên dương.

 Nhận xét tiết học.


	-Hát.

-HS nêu miệng.

     HS đọc thuộc bảng nhân 5

-HS làm vào vở.

  Số ngày 8 tuần lễ em đi học là:

    5 x 8 = 40 ( ngày ).

    Đáp số: 40 ngày.

-HS làm vào VBT.

 Đọc bài đã làm.

-HS: Đọc gợi ý.

-HS : Trả lời miệng.

-HS : Mùa hè bắt đầu từ tháng tư trong năm.

-HS : Vào mùa hè mặt trời chói chang, thời tiết rất nóng.

-HS : Mùa hè làm cho trái ngọt hoa thơm.

-HS : Được nghỉ hè, chúng em về quê thăm ông bà, đi du lịch.
-HS : Viết vào VBT.

 HS nêu.

 Nhận xét.

- 2 HS đại diện cho 2 đội.

 Nhận xét




HĐTT
Sinh hoạt vui chơi theo chủ điểm        

I.Môc tiªu:


- Häc sinh thÊy được ®å dïng häc tËp rÊt quan träng ®èi víi häc sinh.


- HS biÕt c¸ch gi÷ g×n s¸ch vë vµ ®å dïng häc tËp, cÈn thËn ng¨n n¾p vµ gän gµng.

          -Biết chọn bài hát và hát đúng theo chủ đề.


- Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc giữ gìn vệ sinh môi trường.
II. ChuÈn bÞ :

  a/  Gi¸o viªn:

           -Phân công người điều khiển chương trình.
·  Néi dung buæi sinh ho¹t.

· Mét sè bµi h¸t, trß ch¬i.

· Chọn tổ giám khảo .

b/ Học sinh : Bài hát
III. C¸c ho¹t ®éng chÝnh:


a. Ho¹t ®éng 1:


- Gi¸o viªn giíi thiÖu buæi sinh ho¹t ngo¹i kho¸:

- GV b¾t giäng cho c¶ tr​êng h¸t bµi.

                           “Em yªu tr​êng em”   





Nh¹c vµ lêi Hoµng V©n                                                                     

                b. Hoaït ñoäng 2:
          - Thi văn  nghệ:  Chñ ®iÓm: “ Môi  trường xanh – s¹ch - ®Ñp ”
-  Mỗi tổ cử 3-4 em tham gia.

           -GV laàn löôït cho học sinh thi hát trước lớp chủ đề “Môi trư​êng xanh – s¹ch - ®Ñp” 

          - Tuyeân döông tổ có nhiều bài hát hay

              c. Hoạt động 3:

        -Trß ch¬i: Gi÷ m¸i tr​êng s¹ch ®Ñp.

   GV cã nh÷ng tê giÊy trong ®ã cã ghi néi dung sau:

Trùc nhËt s¹ch sÏ.

Ch¬i trong v​ên hoa.

T​íi c©y ch¨m sãc v​ên hoa.

Vøt giÊy r¸c ra s©n tr​êng.

VÏ bÈn lªn t​êng.

QuÐt m¹ng nhªn lªn t​êng.


Khi nhËn tê giÊy cã ghi néi dung nµy c¸c em ®¸nh dÊu néi dung cÇn ph¶i lµm ®Ó gi÷  gìn cho m¸i trường lu«n  xanh – s¹ch - ®Ñp. Cßn nh÷ng néi dung kh«ng cÇn lµm kh«ng cÇn ®¸nh dÊu.


- Mỗi tổ 6-10  phiÕu. Tổ ®¸nh dÊu ®óng néi dung nhiÒu th× tổ ®ã th¾ng. GV ®äc to cho lớp biÕt kÕt qu¶ cña tõng tổ.
       V. Kết thúc:

            - HS nh¾c l¹i nội dung buæi ho¹t ®éng .

          - Nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng vaø daën chuẩn bò cho tiết sau.
	Duyệt của PHT.
	Duyệt của TKT.

	
	


Moân : Theå duïc ( tiết 39 )

Baøi : Ñöùng kieãng goùt hai tay choáng hoâng và dang ngang .

Trò chơi : “ Chaïy ñoåi choã voã tay nhau”

I.Mục tiêu:

-Biết cách giữ thăng bằng khi đứng kiễng gót hai tay chống hông và dang ngang.

-Biết cách chơi trò chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

-HS yêu thích môn học, luyện cách giữ thăng bằng.

II.Địa điểm, phương tiện:

Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập

Phương tiện: Chuẩn bị một còi, 3 – 5 chiếc khăn và cờ nhỏ.

III.Nội dung và phương pháp lên lớp:

 1.Phần mở đầu:

GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 

Đội hình 

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát

HS chạy một vòng trên sân tập

Thành vòng tròn, đi thường….bước       Thôi

Kiểm tra bài cũ: 4 HS

Nhận xét

  2.Phần cơ bản:

a.Ôn đứng kiểng gót,hai tay chống hông
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G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập

Nhận xét

b.Ôn động tác đứng kiểng gót,hai tay dang ngang bàn tay sấp.

G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập.

Nhận xét

c.Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau
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G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

Nhận xét

   3.Phần kết thúc:

HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát theo nhịp

Đội hình xuống lớp

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

                            GV

Thả lỏng: Cúi người …nhảy thả lỏng

Hệ thống bài học và nhận xét giờ học

Về nhà ôn bài tập RLTTCB
Moân : Theå duïc.( tiết 40)

Baøi:Đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước. 

Trò chơi:  “ Chaïy ñoåi choã voã tay nhau.”

I.Mục tiêu:

-Biết cách đứng hai chân rộng bằng vai ( hai bàn chân thẳng hướng phía trước ), hai tay đưa ra trước ( sang ngang, lên cao chếch chữ V).

-Biết cách chơi trò chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

-HS yêu thích học, biết tham gia trò chơi.

II.Địa điểm, phương tiện:

- Địa điểm: Sân trường. 1 còi, dụng cụ trò chơi
III.Nội dung và phương pháp lên lớp:

 1.Phần mở đầu:

GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 

Đội hình 

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát

Thành vòng tròn, đi thường….bước       Thôi

Trò chơi: Có chúng em

Kiểm tra bài cũ: 4 HS

Nhận xét

  2.Phần cơ bản:

a.Ôn đứng hai chân rộng bằng vai (hai bàn chân thẳng hướng phía trước), hai tay đưa ra trước-sang ngang-lên cao chếch chữ V-Về TTCB
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G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập

Nhận xét

b.Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau
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G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

Nhận xét

   3.Phần kết thúc:

Đội hình xuống lớp

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

                            GV

HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát theo nhịp

Thả lỏng: Cúi người …nhảy thả lỏng

Hệ thống bài học và nhận xét giờ học

Về nhà ôn bài tập RLTTCB
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